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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Bùi Hải Nam 12/03/2001 Tiền Phong, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201011405 

002 Anh Bùi Tuấn Nam 30/08/1998 TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, T. Sơn La X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 050988446 

003 Anh Đào Việt Nam 01/12/2001 Tổ 4, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201010892 

004 Anh Đinh Thị Tú Nữ 01/11/2001 Xóm 29, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301010369 

005 Anh Hà Quốc Nam 03/10/2004 Thôn 4, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204002528 

006 Anh Hoàng Việt Nam 25/05/2004 Số 3/114 Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204001874 

007 Anh Lê Thị Hà Nữ 06/10/2004 Cụm 4, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011602 

008 Anh Nghiêm Quỳnh Nữ 21/12/2003 67 Quang Trung, P. Quang Trung, TP. 

Hải Dương, T. Hải Dương 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303006421 

009 Anh Nguyễn Đăng Hoài Nữ 09/02/2004 Thôn 5, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304007905 

010 Anh Nguyễn Thị Hà Nữ 06/08/2003 TT. Hương Khê, H. Hương Khê, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042303003069 

011 Anh Nguyễn Thị Mai Nữ 15/09/2004 Nà Én, TT. Thanh Nhật, H. Hạ Lang, T. 

Cao Bằng 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304017534 

012 Anh Nguyễn Xuân Nam 27/05/1985 Cụm 6, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085015966 
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013 Anh Tạ Phương Nữ 28/12/2002 Khu 5, X. Tu Vũ, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X A1K27-20

22 
A1 SH lại TH 025302011337 

014 Anh Thân Hiền Nữ 17/09/2000 Tổ 35 - Cụm 5, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300011956 

015 Anh Trịnh Thùy Nữ 26/09/2003 22 Ngõ 12, P. Trung Phụng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014038 

016 Anh Vũ Duy Nam 05/10/2002 Nội Phú, TT. Gia Bình, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 

X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 027202009556 

017 Ánh Đinh Trí Nam 27/11/2003 Xóm Báy, X. Phú Cường, H. Tân Lạc, 

T. Hòa Bình 

X A1K35-20

22 
A1 SH lại TH 017203000816 

018 Ánh Trần Ngọc Nữ 28/12/1996 Cụm 7, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196027731 

019 Bình Mai Ninh Nam 14/11/2003 Thôn Bắc, X. Vạn Ninh, TP. Móng Cái, 

T. Quảng Ninh 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203006115 

020 Cảnh Ngô Duy Nam 29/08/2004 Làng Qua, X. Báo Đáp, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204002048 

021 Chinh Lại Xuân Nam 09/12/2001 Xóm 16, X. Bình Hòa, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X B2 560222010880 05/09/2022 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 036201011865 

022 Chương Đinh Ngọc Nam 04/10/2004 Xóm 29, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010445 

023 Chuyên Hà Thị Nữ 04/04/2000 Ngòi Mấy, X. Bảo ái, H. Yên Bình, T. 

Yên Bái 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015300007429 

024 Công Vũ Tuấn Nam 01/08/1998 Phố Mới, TT. Vĩnh Tuy, H. Bắc Quang, 

T. Hà Giang 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002098001154 

025 Của Nguyễn Văn Nam 10/02/1989 Tổ 20, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X B2 010218085371 07/12/2021 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 036089025298 

026 Cương Đường Biên Nam 12/09/1987 Thôn 2, X. Thuần Mỹ, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087025985 

027 Cương Nguyễn Hữu Nam 04/11/2002 Thọ Tiến, X. Minh Phú, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202005974 

028 Đạt Đinh Tiến Nam 23/09/2003 Tổ 34 Cụm 1, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 001203017469 
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029 Đạt Nguyễn Thành Nam 28/04/2004 Cụm 5, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011903 

030 Diệp Đinh Thúy Nữ 23/10/1989 Tổ 34 Cụm 1, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 001189001765 

031 Đức Bùi Xuân Nam 01/06/2003 Tổ Dân Phố Số 13, TT. Lâm, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009146 

032 Đức Phạm Minh Nam 27/10/2003 Xóm 5, X. Như Hòa, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203001086 

033 Đức Trần Văn Nam 15/06/2004 Thôn 5, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204005650 

034 Dung Trịnh Bá Nam 13/08/2003 Khu Sậu 1, X. Minh Tân, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 

X A1K35-20

22 
A1 SH lại TH 025203004879 

035 Dũng Trần Mạnh Nam 28/02/2000 TK Cơ Quan, TT. NT Mộc Châu, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 014200009218 

036 Dũng Trịnh Anh Nam 06/05/1995 Nga Long, X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035095003966 

037 Dương Vũ Văn Nam 13/09/2004 X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002510 

038 Duy Phạm Văn Nam 29/06/1988 X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X B2 010176060948 08/07/2017 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 001088037895 

039 Duy Vũ Thế Nam 10/11/2003 Thôn Hưởng 8, X. Hương Sơn, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203012535 

040 Giang Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 25/12/2003 905 Tòa Oct3d, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B1 011222079118 27/09/2022 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 025303000081 

041 Giang Nguyễn Trà Nữ 09/11/2003 Vân Đài, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303008660 

042 Giáp Trần Minh Nam 21/10/2004 Tổ Dân Phố Số 5, TT. Thịnh Long, H. 

Hải Hậu, T. Nam Định 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005585 

043 Hà Nguyễn Hoàng Nam 24/09/2004 TDP Hoàng Liên 1, P. Liên Mạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017372 

044 Hà Nguyễn Trọng Nam 12/10/1995 Gia Lương, X. Việt Hùng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K35-20

22 
A1 SH lại TH 001095045082 
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045 Hằng Nguyễn Thu Nữ 27/10/2000 Đông Thái, TT. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031300010994 

046 Hằng Quách Minh Nữ 14/04/2004 Tân Sơn, X. Quỳnh Sơn, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304009237 

047 Hành Ngô Xuân Nam 27/07/2004 Khu Hải Hòa, P. Đông Mai, TX. Quảng 

Yên, T. Quảng Ninh 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204005161 

048 Hảo Phạm Quang Nam 03/09/2001 Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201023287 

049 Hiệp Chu Danh Nam 10/03/2003 Đình Cả, X. Nội Duệ, H. Tiên Du, T. 

Bắc Ninh 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203005992 

050 Hiệp Nguyễn Văn Nam 05/12/2002 Thôn Trung, X. Thượng Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039147 

051 Hiếu Phạm Công Nam 11/09/2004 Tế Xuyên 1, X. Đình Xuyên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010657 

052 Hiếu Phạm Văn Nam 18/10/2004 Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204007282 

053 Hiếu Trần Trung Nam 22/03/2004 Tổ 5 Khu 4A, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204000777 

054 Hoàng Đào Văn Nam 05/03/1984 108 Ngõ 165 Chợ Khâm Thiên, P. 

Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010145001332 02/01/2014 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 001084065270 

055 Hoàng Nguyễn Huy Nam 15/08/2004 TDP Tiền Tuyến, TT. Kiến Xương, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001864 

056 Hoàng Nguyễn Tiến Nam 29/08/2004 Thượng Cát 3, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013334 

057 Hoàng Trần Hải Nam 28/09/2004 Xóm 9, X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204029850 

058 Huế Lù Thị Nữ 10/02/2002 Tùng Lâu, TT. Mường Khương, H. 

Mường Khương, T. Lào Cai 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302000167 

059 Huế Nguyễn Thị Trang Nữ 22/04/2004 Cụm 4, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K35-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001304011547 
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060 Hùng Hoàng Việt Nam 23/11/2003 P505 A7 TT Đường Sắt, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B1 010224060805 11/05/2022 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 001203022413 

061 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 07/07/1991 X. Lâm Sơn, H. Lương Sơn, T. Hòa 

Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 113474056 

062 Hùng Nguyễn Quang Nam 28/07/2004 Phương Mạc, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016969 

063 Hưng Lê Việt Nam 05/08/2004 Tổ 27 - Khu 4A1, P. Cửa Ông, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001895 

064 Hưng Phạm Việt Nam 13/07/1990 Trần Hưng Đạo, P. Sao Đỏ, TP. Chí 

Linh, T. Hải Dương 

X B2 300104308801 20/09/2010 A1K40-20

22 
A1 Sát hạch H 030090010888 

065 Hương Lâm Thị Thu Nữ 15/03/1999 Đại An, X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 

X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 034199010660 

066 Hương Phạm Thị Nữ 15/03/2002 Tằng My, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302013709 

067 Hương Trần Lan Nữ 18/10/2001 Cụm 2, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301012531 

068 Hường Đinh Thị Nữ 15/08/1993 Yên Thái, X. Tiền Yên, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193018595 

069 Hưởng Phạm Văn Nam 22/10/2003 Khu 1, X. Tiên Thắng, H. Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031203012059 

070 Huy Đỗ Quang Nam 07/06/2004 Nam Hưng Tây, X. Sơn Hà, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204005154 

071 Huy Doãn Thế Nam 28/07/2003 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203022354 

072 Huyền Trần Minh Nữ 30/06/2004 Cụm 7, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012299 

073 Huyền Vũ Thị Ngọc Nữ 23/04/1996 Xóm 10 - Quyết Tiến, X. Giao Tiến, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036196015093 

074 Khanh Nguyễn Thị Chúc Nữ 26/10/2004 TDP Số 11, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005471 

075 Khánh Khuất Duy Nam 02/09/2004 Xuân Trù, X. Xuân Đình, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029834 
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076 Khánh Nguyễn Gia Nam 30/05/2003 Lã Côi, X. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009057 

077 Khánh Nguyễn Quốc Nam 27/03/2004 Tổ 2, P. Ô Quý Hồ, TX. Sa Pa, T. Lào 

Cai 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204000499 

078 Khánh Trần Long Nam 06/03/2004 Thôn 6, X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204006538 

079 Khoa Nguyễn Đức Đăng Nam 16/06/2004 TDP Ngọc Đại, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 027204000127 

080 Khoa Nguyễn Tiến Nam 31/08/2004 X. Bình Minh, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009764 

081 Kiên Bùi Trung Nam 29/07/1999 Cổ Dũng 2, X. Đông La, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099007798 

082 Lâm Nguyễn Tùng Nam 12/08/2004 TDP Số 10, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027449 

083 Linh Đặng Thùy Nữ 05/01/1999 Thanh Ấm, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199017440 

084 Linh Lê Tuấn Nam 01/06/2003 Thủy Tú, X. Xuân Lộc, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203007923 

085 Linh Nguyễn Phương Nữ 06/06/2004 CH A03-4 Tầng 3 Chung Cư 11 Tầng 

VP BKHĐT Tổ 1, P. Quan Hoa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020370 

086 Linh Vũ Hải Diệu Nữ 10/07/2004 Quyết Thắng, X. Ia Din, H. Đức Cơ, T. 

Gia Lai 
X A1K35-20

22 
A1 SH lại (L+H) 064304004653 

087 Linh Vũ Thị Thùy Nữ 08/01/2002 Tổ 9, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302007301 

088 Long Trần Viết Hải Nam 20/07/2003 Tổ 11, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K31-20

22 
A1 SH lại TH 036203004138 

089 Lương Trần Sỹ Nam 28/09/2002 17 Đào Duy Từ, P. Ba Đình, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202017703 

090 Lượng Đồng Văn Nam 04/08/2000 X. Việt Lập, H. Tân Yên, T. Bắc Giang X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122373975 
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091 Mi Trần Hải Nữ 25/10/1997 4 Ngách 96 Linh Quang, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K35-20

22 
A1 SH lại TH 001197017025 

092 Minh Chang A Nam 30/10/2003 Bản Hẹ, X. Xá Nhè, H. Tủa Chùa, T. 

Điện Biên 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011203001319 

093 Minh Trần Công Nam 19/12/1997 Thôn 1 - Công Xá, TT. Vĩnh Trụ, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K39-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035097001739 

094 Nam Âu Hải Nam 17/05/2003 Mai Hiên, X. Mai Lâm, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K26-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001203012713 

095 Nam Vương Đức Nam 14/08/2004 Thôn 6, TT. Đô Lương, H. Đô Lương, 

T. Nghệ An 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002826 

096 Nga Đinh Thị Nữ 25/03/2000 Vân Đài, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300002832 

097 Nhàn Đoàn Thanh Nữ 28/11/2003 Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035550 

098 Nhi Tạ Yến Nữ 23/10/2004 Phú Đa 1, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043482 

099 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 31/08/2004 Lạc Vượng, TT. Hàng Trạm, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304006342 

100 Oanh Đặng Thị Ngọc Nữ 10/08/2002 Tổ 15, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302006387 

101 Phúc Vũ Hồng Nam 13/10/2004 Hành Lạc, TT. Như Quỳnh, H. Văn 

Lâm, T. Hưng Yên 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000265 

102 Phương Nguyễn Thị Mai Nữ 26/08/2003 Cụm 9, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303015778 

103 Quân Nguyễn Minh Nam 12/08/2004 Thôn Sen, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042434 

104 Quang Lường Việt Nam 02/04/2004 Xóm Kìa, X. Yên Hòa, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204000378 

105 Quyên Nguyễn Hạnh Nữ 01/02/2004 TDP Trung 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009709 

106 Quyết Nguyễn Danh Nam 31/10/2004 Xóm 4 - Thụ Khuê, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014626 
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107 Quỳnh Đặng Như Nữ 10/07/2003 Lai Sơn, X. Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014264 

108 Quỳnh Đỗ Phương Nữ 19/11/2003 Số 40 Ngõ 105 Doãn Kế Thiện, P. Mai 

Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023956 

109 Sang Phùng Khắc Nam 23/09/2004 Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X A1K34-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001204042739 

110 Sơn Nguyễn Điền Nam 30/08/2003 X. Quảng Phương, H. Quảng Trạch, T. 

Quảng Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044203003952 

111 Sơn Trần Đức Nam 27/08/1998 X. Nhân Mỹ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098000932 

112 Tam Nguyễn Xuân Nam 09/11/2002 Thôn Đụn, X. Nam Hồng, H. Nam 

Sách, T. Hải Dương 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202007511 

113 Tâm Nguyễn Văn Nam 01/04/2004 Xóm 8, X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204005627 

114 Thắm Nguyễn Thị Nữ 19/11/2003 Như Đồng, X. Trần Hưng Đạo, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303003087 

115 Thắng Bùi Bá Nam 07/11/2003 Thôn 6, TT. Đô Lương, H. Đô Lương, 

T. Nghệ An 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203001864 

116 Thắng Nguyễn Bá Nam 05/11/2004 Thôn 8, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032408 

117 Thắng Phạm Văn Nam 15/02/2004 Do Thượng, X. Tiền Phong, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050319 

118 Thanh Trần Thị Nữ 17/10/1984 Cụm 3, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K38-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001184010943 

119 Thành Nguyễn Đức Nam 26/10/1995 Khu 6, P. Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, T. 

Bắc Ninh 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027095003715 

120 Thành Phạm Hữu Nam 27/10/2004 Sinh Liên, X. Bình Minh, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037245 

121 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 08/06/2002 Tường Vân, X. Định Thành, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302012782 

122 Thịnh Trần Công Nam 03/09/2001 Thanh Phần, X. Sơn Hà, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K36-20

22 
A1 SH lại TH 034201006286 
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123 Thoa Trần Thị Kim Nữ 14/11/2002 X. Giao Tân, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302001820 

124 Thư Hà Thị Minh Nữ 24/01/2004 Xuân Trung, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032390 

125 Thượng Hoàng Thái Nam 03/06/2004 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204035518 

126 Thúy Nguyễn Thị Thanh Nữ 05/06/2000 TDP Cao An, TT. Cồn, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300010899 

127 Thúy Nguyễn Thị Thanh Nữ 08/03/2004 Thôn 2, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304007907 

128 Thùy Lưu Ngọc Nam 22/12/2002 Đồng Phú, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, T. 

Bắc Ninh 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202006795 

129 Thuyên Trần An Nam 14/08/2004 Tổ 19, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003895 

130 Tiến Nguyễn Văn Nam 15/02/1996 TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035096000326 

131 Trang Lê Thị Xuân Nữ 23/03/2004 Số 124 Tựu Liệt, TT. Văn Điển, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012030 

132 Trang Lê Trần Quỳnh Nữ 11/11/2004 Đội 9, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005521 

133 Trang Ngô Thị Xuân Nữ 20/09/2004 Thôn Đoài, X. Nam Hồng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304001996 

134 Trang Nguyễn Huyền Nữ 09/08/1999 Cụm 5, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199027243 

135 Trang Nguyễn Thị Kiều Nữ 13/09/2004 Kinh Nỗ, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K38-20

22 
A1 SH lại TH 001304009575 

136 Trang Vũ Quỳnh Nữ 24/05/2002 Tiền Phong, X. Thái Giang, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302002209 

137 Triều Lương Thủy Nam 15/08/2001 Lai Ổn, X. An Quý, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201009716 

138 Trọng Phạm Ngọc Nam 30/05/2003 Nam Ninh, X. Hải Chính, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008288 
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139 Trung Đặng Trần Nam 31/05/2004 12/481 NGỌC LÂM, P. Gia Thụy, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010605 

140 Tú Nguyễn Minh Nam 12/02/2004 Cụm 12, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012624 

141 Tuân Cấn Mạnh Nam 22/10/2004 Phú Nghĩa, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027924 

142 Tuấn Đoàn Hữu Nam 10/10/2003 Đông Hưng, X. Sơn Hà, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203010676 

143 Tuấn Nguyễn Mạnh Nam 19/10/2004 Xóm 5, X. Kim Định, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204003920 

144 Tường Trần Mạnh Nam 20/06/1998 Đông Các, X. Đông Các, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K38-20

22 
A1 SH lại (L+H) 034098017294 

145 Tuyển Nguyễn Đình Nam 02/04/2003 Tổ Dân Phố Số 7, P. Yên Nghĩa, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001652 

146 Uyên Nguyễn Thị Nữ 10/11/2001 Cụm 6, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301012454 

147 Việt Bùi Quốc Nam 29/08/1986 Tập Thể Z181, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086033587 

148 Việt Đoàn Quốc Nam 21/11/2003 Đại Cát 2, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051361 

149 Việt Phạm Trọng Nam 22/12/2003 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075203000709 

150 Ý Phan Thị Như Nữ 28/02/2004 Thôn Đông, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304044814 
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